
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Phan Hương Trang – Nguyễn Thị Thúy Anh  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 03/11 đến 07/11 

Hương Trang 

Tuần 2 

Từ 10/11 đến 14/11 

Thúy Anh 

Tuần 3 

Từ 17/11 đến 21/11 

Hương Trang 

Tuần 4 

Từ 24/11 đến 28/11 

Thúy Anh 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ 

- Nhắc trẻ khoanh tay cúi chào cô, chào bố mẹ trước khi vào lớp. 

- Thực hiện các nề nếp: Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định.  
 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

 

Tuần 1 + 3: 

Hô hấp: Hít vào 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: Nhún chân 

- Bật: Tiến lùi 

Tuần 2 + 4: 

Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Ra phía trước 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 

trái, sang phải 

- Chân: Nhảy lên 1 chân về trước, 1 chân 

ra sau 

- Bật: Chụm tách  

 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Máu đỏ da vàng   

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Úp lá 

khoai 

- Chia sẻ 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Ước mơ 

của bé 

- Chia sẻ 

- Những việc gì bé có 

thể làm được? 

(MT68)  

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Anh 

nông dân và cây rau 

- Chia sẻ 

 

MT68 



+ Chủ đề: Nghề bán 

hàng 

- Hoạt động nhóm 

+ Cùng nhau trò 

chuyện về nghề bán 

hàng 

- Thông điệp sáng 

+ Chúng mình nhau 

tạo ra nhiều món ăn 

từ các NVL tái chế 

nhé  

+ Chủ đề: Họa sỹ tài 

ba 

- Hoạt động nhóm 

+ Cùng nhau trò 

chuyện 

- Thông điệp sáng 

+ Tuần này chúng 

mình cùng nhau làm 

bức tranh để treo ở 

lớp nhé!  

điệu bài hát: Lời thầy 

cô 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Ngày hội 

của các thầy cô giáo 

- Hoạt động nhóm 

+ Xem video: Một 

ngày của cô giáo 

- Thông điệp sáng 

+ Tuần này cô và 

chúng mình nhau 

tham dự chương 

trình ngày hội của 

các thầy cô giáo 

20/11  

+ Chủ đề: Người 

giao hàng vui tính 

- Hoạt động nhóm 

+ Cùng nhau trò 

chuyện 

- Thông điệp sáng 

+ Tuần này chúng 

mình tham gia hoạt 

động trồng rau và 

chăm sóc cây nhé!  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động âm nhạc 

- Dạy hát: Bác đưa 

thư vui tính 

- Nghe: Anh nông 

dân và cây rau 

- TCÂN: Hãy lắng 

nghe   

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Bò bằng 

bàn tay bàn chân 3-

4m 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ   

Hoạt động âm nhạc 

- Nghe hát: Bài ca 

người giáo viên nhân 

dân (MT88)  

- Hát: Cô giáo em 

- TC: Nghe âm thanh 

tìm đồ vật   

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Tung bóng 

lên cao và bắt. 

+ TCVĐ: Vũ điệu 

hóa đá   
MT46, 

MT88, 

MT56, 

MT31 

T3 

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Dạy sắp xếp chiều 

rộng của 3 đối tượng   

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Đếm đến 5, nhận 

biết số lượng trong 

phạm vi 5, nhận biết 

chữ số 5   

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Dạy trẻ nhận biết , 

phân biệt các hình 

theo đặc điểm đường 

bao chung   

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Gộp hai nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm 

và nói kết quả. 

(MT31)   



T4 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ chiếc cốc   

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ cái trống   

Hoạt động tạo hình 

- Làm hoa tặng cô   

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ chiếc kem   

T5 

Hoạt động văn học 

- Thơ: Cái bát xinh 

xinh   

Hoạt động văn học 

- Truyện: Thần sắt   

Hoạt động văn học 

- Truyện: Món quà 

của cô giáo   

Hoạt động văn học 

- Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề (MT56)   

T6 

Hoạt động khám phá 

- Bác bán hàng vui 

tính   

Hoạt động khám phá 

- Họa sĩ tài ba 

(MT46)   

Hoạt động khám phá 

- Ngày hội của các 

thầy cô giáo   

Hoạt động khám phá 

Người giao hàng vui 

tính   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ đích 

- Hoạt động tại sảnh 

tầng 2: Tạo hình từ 

NVL mở 

- Quan sát cây rau 

cải 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát cây ớt 

- Quan sát thời tiết 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Trốn mưa 

- TCVĐ: Ếch thi tài 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ: Vượt 

chướng ngại vật 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

* HĐ có chủ đích 

- Hoạt động tại sảnh 

tầng 3: Thí nghiệm 

vật nổi vật chìm 

trong nước 

- Quan sát cây hoa 

ngũ sắc 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- Quan sát cây dọc 

mùng 

- Quan sát cây xoài 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cá và lưới 

- TCVĐ: Những chú 

ong vò vẽ 

- TCVĐ: Chú sam 

- TCDG: Bật ô 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ có chủ đích 

- Hoạt động tại sảnh 

tầng 2: Tạo hình từ lá 

cây 

- Quan sát cây rau 

diếp cá 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- Quan sát các loại lá 

trong vườn trường 

- Quan sát cây cây cỏ 

chỉ 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cóc nhảy 

- TCVĐ: Vượt 

chướng ngại vật 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính. 

- TCVĐ: Ếch thi tài 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

* HĐ có chủ đích 

- Hoạt động tại sảnh 

tầng 3: Làm thí 

nghiệm về nước đổi 

màu 

- Quan sát cây khoai 

lang 

- Hoạt động giao lưu 

dân vũ toàn trường 

- Quan sát cây hoa 

giấy 

- Quan sát cây mồng 

tới 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCDG: Thỏ thi 

  



làm đồ chơi từ bèo 

sen, ghép tranh bằng 

lá và vỏ cây khô, 

Làm tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, chồng nụ 

chồng hoa. Ném 

bowling... 

- Chơi cắp cua bỏ 

giỏ, cắm hoa, chơi 

với cát, nước, lá cây, 

phấn, đồ  

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ bèo 

sen, ghép tranh bằng 

lá và vỏ cây khô, 

Làm tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, chồng nụ 

chồng hoa. Ném 

bowling... 

- Chơi cắp cua bỏ 

giỏ, cắm hoa, chơi 

với cát, nước, lá cây, 

phấn, đồ chơi ngoài 

trời.  

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ bèo 

sen, ghép tranh bằng 

lá và vỏ cây khô, 

Làm tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, chồng nụ 

chồng hoa. Ném 

bowling... 

- Chơi cắp cua bỏ 

giỏ, cắm hoa, chơi 

với cát, nước, lá cây, 

phấn, đồ  

chạy 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ bèo 

sen, ghép tranh bằng 

lá và vỏ cây khô, 

Làm tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, chồng nụ 

chồng hoa. Ném 

bowling... 

- Chơi cắp cua bỏ 

giỏ, cắm hoa, chơi 

với cát, nước, lá cây, 

phấn, đồ chơi ngoài 

trời.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc tạo hình: Vẽ các nét còn thiếu để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh, xúc xắc vui vẻ 

(T1) 

- Góc học tập: Bài tập nhận biết số lượng trong phạm vi 5 (T2) 

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài về thầy cô giáo (T3) 

- Góc xây dựng: Xây khu vườn của bé (T4) 

* Góc xây dựng: 

+ Xây hàng rào, xây khu vườn, 

+ Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối  

+ Trồng rau, cây xanh, cây ăn quả  

* Góc phân vai: 

+ Gia đình: Chăm sóc em bé, dọn dẹp, dẫn em bé đi chơi 

+ Bác sĩ: Cách chăm sóc bảo vệ mắt. Tuyên truyền 1 số dịch bệnh giao mùa 

MT70, 

MT64, 

MT62 



+ Bán hàng: Bán đồ dùng gia đình, quần áo, các loại rau quả, thực phẩm, các món ăn 

bé thích... 

+ Nấu ăn: Gia đình chuẩn bị bàn tiệc bufe nướng.  

Hướng dẫn trẻ cách cầm đũa 

Biết được 1 số thực phẩm cùng nhóm như: Thịt cá có nhiều chất đạm.  

* Góc học tập 

+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5. Gộp hai nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả 

+ Bài tập sắp xếp chiều rộng của 3 đối tượng 

+ Bài tập tư duy 

+ Đọc số trên lịch: Lịch bàn lịch treo tường 

+ Trò chơi: Bé chơi cùng các con số 

* Góc sách truyện: 

+ Kể chuyện theo đồ vật, đồ chơi (Cho trẻ kể chuyện với 2, 3 nhân vật hoặc với 2, 3 đồ 

chơi) 

+ Trò chơi: Đồ tên bé yêu 

+ Trò chuyện và giới thiệu với trẻ về một số loại sách: Sách truyện; sách hình…Những 

cuốn sách to cho bé. Những quyển sách ngộ nghĩnh. Làm sách sưu tầm  

+ Trẻ kể những nhân vật đã biết theo tranh bằng trí nhớ và bằng ngôn ngữ của trẻ. 

+ Trò chơi: Tìm nét mặt qua tranh 

* Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: Làm tranh, nặn vòng tặng cô 

+ Âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 

* Góc kĩ năng 

+ Dạy trẻ cách đóng mở khóa mũ 

+ Dạy trẻ chải tóc, buộc tóc 

+ Chế biến một số món ăn đơn giản như: Làm salat, tuốt rau ngót, nhặt rau... 

* Giao lưu thứ 4 hàng tuần 

+ Tuần 1+3: Với lớp A3 

+ Tuần 2+4: Với lớp B1  



- Trẻ tự chọn góc chơi theo ý thích (MT70)  
Hoạt động khác: 

- Trẻ tự đọc sách, đọc sách cùng bạn hoặc cùng với cô. (MT64)  

- Làm sách sưu tầm ở góc sách. (MT62)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Hoạt động ăn: 

- Tiếp tục rèn trẻ 1 số kỹ năng tự phục vụ như: Lấy giúp cô khăn, thìa, khay chia về các 

bàn 

- Trong khi ăn bị rơi vãi cơm biết nhặt vào khay và lau tay 

- Sau khi ăn xong biết cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định 

- Biết các món ăn hàng ngày, các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể 

- Biết xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ 

* Hoạt động vệ sinh 

- Luyện kỹ năng rửa tay lau mặt, đi vệ sinh đúng nới quy định 

* Hoạt động ngủ: 

- Giúp cô xếp giường, lấy và cất gối đúng nơi quy định 

- Ngủ dậy: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cơm cô, bạn (MT13)   

MT13 

Hoạt động chiều 

T2 

- VĐCB: Chạy 15m 

trong khoảng 10 giây 

- TCVĐ: Bắt chước 

tạo dáng   

- Dạy hát: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

- Nghe: Anh phi 

công ơi 

- TC: Mình cùng 

khiêu vũ   

- VĐCB: Bật liên tục 

về phía trước 

- TCVĐ: Đua thuyền   

- Dạy hát: Cháu yêu 

cô thợ dệt 

- Nghe: Em đi giữa 

biển vàng 

- TC: Ô cửa bí mật   
MT82, 

MT23, 

MT69, 

MT32 T3 

- LQVT nhận biết 

phân biệt (trang 6)   

- LQVT nhận biết số 

lượng trong phạm vi 

5 (trang 12)   

- LQVT: Nhận biết 

hình dạng (Trang 20)   

- LQVT tách nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 5 (LQVT: 

Trang 16) (MT32)   

T4 

- Trò chuyện về các 

hành vi quy tắc ứng 

xử (MT82)   

- Trò chơi học tập: 

Hãy tìm cho đúng   

- Kỹ năng vò giấy, 

xoắn giấy (Trang tri 

bưu thiếp)   

- Kỹ năng sống: Giữ 

gìn sách vở và đồ 



dùng học tập 

(MT69)   

T5 

- Dạy trẻ cách đóng 

mở ba lô   

- Trò chơi học tập: 

Hãy tìm cho đúng   

- Làm bài tập: Phân 

loại các đối tượng 

(MT23)   

- Lợi ích của việc giữ 

gìn vệ sinh thân thể, 

vệ sinh môi trường 

đối với sức khoẻ con 

người.   

T6 

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần   

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần   

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần   

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần   

Chủ đề - Sự kiện  Nghề bán hàng  Họa sỹ tài ba  
Ngày hội của các thầy 

cô giáo 20/11  

Người giao hàng vui 

tính  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 


